LỊCH BÁO GIẢNG – TUẦN 32
(Từ ngày 22/04 đến 26/04/2024)
	Ngày thứ
	Buổi học
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn


	Lớp
	Tên bài

(Chủ đề)
	 Đồ dùng 
dạy học

	Hai

22/04

	Thứ nhất
	1
	94
	CC - HĐTN
	1A1
	SH dưới cờ - Hát mừng ngày giải phóng miền nam 30-4
	Tivi, MCVT

	
	
	2
	
	T.Anh – Khoa 
	1A1
	
	

	
	
	3
	26
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Cuộc thi không thành (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	27
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Cuộc thi không thành (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	63
	Thể dục
	1A1
	Làm quen dẫn bóng theo đường thẳng
	

	
	
	6
	32
	Mĩ thuật
	1A1
	CĐ 6: Đồ chơi – Đồ dùng học tập. Bài 2: Con gà ngộ nghĩnh (tiết 1)
	

	
	
	7
	32
	HDH - STEM
	1A1
	Đầu bếp gia đình (Tiết 1)
	Bộ lắp ráp KT

	
	
	8
	148
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	Ba

23/04

	Thứ nhất
	1
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	
	2
	6
	TV (Chính tả)
	1A1
	Rùa con đi chợ
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	28
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Anh hùng biển cả (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	94
	Toán
	1A1
	Bài học STEM: Đồng hồ tiện ích (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	Thứ hai
	5
	29
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Anh hùng biển cả (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	32
	Đạo đức
	1A1
	Bài 15: Phòng tránh bị điện giật (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	149
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	
	
	8
	32
	Thư viện
	1A1
	Hoạt động góc theo chủ đề: “ Hòa bình hữu nghị và hợp tác
	Tivi

	Tư

24/04

	Thứ nhất
	1
	63
	TV (Tập viết)
	1A1
	Tô chữ hoa: P, Q
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	30
	TV (Tập đọc)
	1A1
	Hoa kết trái
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	95
	Toán
	1A1
	Bài học STEM: Đồng hồ tiện ích (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	64
	GDTC
	1A1
	Làm quen dẫn bóng theo đường thẳng
	

	
	Thứ hai
	5
	
	T. Anh – Toán 
	1A1
	
	

	
	
	6
	63
	TN&XH
	1A1
	Ôn tập và đánh giá chủ đề: Con người và sức khỏe (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	7
	95
	HĐTN
	1A1
	HĐGD theo CĐ: Cùng hợp tác
	Tivi, BGĐT

	
	
	8
	150
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	Năm

25/04

	Thứ nhất
	1
	6
	TV (GST)
	1A1
	Trưng bày: Quà tặng ý nghĩa
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	32
	TV (KC)
	1A1
	Cuộc phiêu lưu của giọt nước tí hon
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	96
	Toán
	1A1
	Em ôn lại những gì đã học (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	
	Tiếng Anh
	1A1
	
	

	
	Thứ hai
	5
	64
	TN&XH
	1A1
	Bài 20: Bầu trời ban ngày và ban đêm (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	6
	151
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	
	
	7
	11
	GDĐP
	1A1
	Chủ đề 6: Nghề/ làng truyền thống – Bài 5: Nghề làm nón lá ở làng Chuông (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	Sáu

26/04

	Thứ nhất
	1
	64
	TV (Tập viết)
	1A1
	Tô chữ hoa R, S
	Tivi, BGĐT

	
	
	2
	11
	TV (TĐSB)
	1A1
	Đọc báo (tiết 1)
	Tivi, BGĐT

	
	
	3
	12
	TV (TĐSB)
	1A1
	Đọc báo (tiết 2)
	Tivi, BGĐT

	
	
	4
	32
	Âm nhạc
	1A1
	Ôn tập bài hát: Ngôi sao lấp lánh

Nhạc cụ: Trai-eng-gồ
	

	
	Thứ hai


	5
	
	Mĩ thuật (TC)
	1A1
	
	

	
	
	6
	152
	HDH
	1A1
	Ôn tập, củng cố kiến thức
	Tivi, MCVT

	
	
	7
	96
	SH lớp - HĐTN
	1A1
	Sinh hoạt lớp – Em học được gì từ chủ đề Chia sẻ và hợp tác.
	Tivi, MCVT

	Tổng số lượt SDĐD: 29
BGĐT: 19

	Ngày 8 tháng 4 năm 2024

Tổ trưởng
Phan Thị Thanh Hòa


